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1 126XN7759 Trần Thị Vân Anh Nữ 07/07/2008 THCS&THPT Thới Thạnh

2 126XN5913 Võ Đặng Ngọc Anh Nữ 26/06/2008 THPT Chi Lăng

3 126XN4750 Nguyễn Khánh Băng Nữ 22/02/2008 THPT Trần Đại Nghĩa

4 126XN3513 Phạm Khánh Băng Nữ 05/11/2008 THPT An Minh

5 126XN7776 Võ Hoàng Bảo Nam 27/07/2008 THPT Đỗ Công Tường

6 126XN5364 Trần Đắc Hải Bình Nam 29/01/2008 THPT An Khánh

7 126XN6220 Phạm Thành Công Nam 14/08/2008 THPT An Khánh

8 126XN7458 Nguyễn Hồng Cúc Nữ 01/01/2008 THCS-THPT Vàm Đình

9 126XN4590 Nguyễn Huỳnh Đăng Nam 01/01/2004 CĐ Y tế Cần Thơ

10 126XN2294 Trương Hải Đăng Nam 13/11/2008 THPT Ngọc Tố

11 126XN7440 Nguyễn Thành Đạt Nam 01/12/2006 THPT Phan Văn Trị

12 126XN5353 Trần Đắt Dinh Nam 28/10/2008 THPT Giai Xuân

13 126XN5134 Lê Minh Đức Nam 08/05/2007 THPT Đại Ngãi

14 126XN6323 Hồ Phúc Duy Nam 22/05/2008 THPT Vị Thủy

15 126XN4717 Nguyễn Hoàng Thế Duy Nam 19/09/2008 THPT Cà Mau

16 126XN4654 Vương Khả Duy Nữ 27/12/2008 THPT Chiêm Thành Tấn

17 126XN3496 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 30/05/2008 THPT Huỳnh Hữu Nghĩa

18 126XN3761 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Nữ 27/07/2008 THPT Long Mỹ

19 126XN3762 Nguyễn Lê Hương Giang Nữ 02/09/2008 THPT Châu Thị Tế

20 126XN7092 Nguyễn Công Hiệu Nam 22/03/2008 THPT Thuận Hưng

21 126XN0439 Nguyễn Tấn Hoàng Nam 17/07/2008 THPT Giai Xuân

22 126XN7721 Nguyễn Phi Hùng Nam 03/07/2008 THPT Long Mỹ

23 126XN0010 Lâm Gia Hưng Nam 17/02/2004 THPT Chiêm Thành Tấn

24 126XN7367 Trần Thanh Huy Nam 10/09/2008 THPT Thành phố Sa Đéc

25 126XN1746 Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh Nữ 14/05/2008 THPT Quốc Thái

26 126XN7451 Phan Thị Như Huỳnh Nữ 26/10/2005 THPT Vĩnh Bình

27 126XN4270 Võ Đông Khang Nam 22/03/2008 THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

28 126XN0454 Nguyễn Anh Kiện Nam 17/01/2007 THPT Tân Long

29 126XN2838 Đặng Ngọc Thiên Kim Nữ 23/10/2008 THPT Thành phố Sa Đéc

30 126XN7516 Nguyễn Thị Minh Kim Nữ 15/04/2007 THPT Lịch Hội Thượng

31 126XN6401 Trương Tấn Lộc Nam 29/03/2007 THPT Lương Tâm

32 126XN2371 Phùng Thành Long Nam 19/04/2008 THCS&THPT Thới Thạnh

33 126XN2662 Nguyễn Bảo Luân Nam 27/10/2007 THPT Trần Đại Nghĩa

34 126XN4171 Đỗ Tấn Lượng Nam 11/07/2008 THPT Hòa Tú

35 126XN4528 Sỳ Trang Kim Mai Nữ 28/12/2008 THPT Mỹ Xuyên

36 126XN4802 Võ Lê Duy Mảnh Nam 19/12/2008 THPT Kế Sách

37 126XN5601 Nguyễn Thị Trà My Nữ 11/01/2008 THPT Thanh Bình 1

38 126XN4451 Trần Bảo Ngân Nữ 29/07/2008 THPT Võ Thị Sáu

39 126XN5300 Trần Thị Mộng Nghi Nữ 17/06/2008 THPT Ninh Quới

40 126XN2493 Đoàn Hồng Ngọc Nữ 23/09/2007 THCS&THPT Khánh Hoà
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41 126XN2495 Đoàn Như Ngọc Nữ 23/09/2007 THCS&THPT Khánh Hoà

42 126XN4779 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 25/09/2008 THPT Phan Ngọc Hiển

43 126XN7158 Nguyễn Hạnh Nguyên Nữ 23/11/2008 TH, THCS và THPT Quốc Văn

44 126XN8014 Phan Hoàng Phương Nhã Nữ 02/10/2008 THPT Vị Thanh

45 126XN5614 Cam Thị Tuyết Nhi Nữ 26/02/2008 THPT Trần Văn Bảy

46 126XN1114 Huỳnh Thị Ngọc Như Nữ 24/08/2008 THPT Hồng Ngự 3

47 126XN3079 Lê Ngọc Quỳnh Như Nữ 09/11/2007 THPT Nguyễn Thông

48 126XN7071 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 03/03/2008 THPT Nguyễn Việt Hồng

49 126XN7546 Võ Hồng Ngọc Nữ Nữ 22/02/2008 THPT Châu Thành A

50 126XN3550 Thái Thanh Phú Nam 18/08/2008 THPT Quốc Thái

51 126XN2071 Trần Bảo Phúc Nam 10/06/2008 THPT Nguyễn Minh Quang

52 126XN3084 Đào Thị Mỹ Phương Nữ 02/02/2008 THPT Thiên Hộ Dương

53 126XN7612 Nguyễn Bình Tây Nam 22/02/2008 THCS&THPT Long Thạnh

54 126XN7738 Nguyễn Huỳnh Quốc Thái Nam 22/10/2008 THPT Thành phố Sa Đéc

55 126XN6620 Nguyễn Trung Thành Nam 11/05/2007 THPT Lai Vung 1

56 126XN4674 Hồ Huyền Thoại Nữ 02/09/2008 THPT Ngan Dừa

57 126XN4836 Phan Bảo Thy Nữ 12/01/2008 THPT Bình Thủy

58 126XN2733 Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên Nữ 27/07/2008 THPT Lương Định Của

59 126XN2048 Võ Thị Cẩm Tiên Nữ 16/05/2008 THPT Vị Thủy

60 126XN5599 Huỳnh Minh Tiến Nam 21/12/2008 THCS&THPT Thới Thạnh

61 126XN6902 Diệp Trần Hữu Tín Nam 25/09/2008 THPT Thới Long

62 126XN0611 Phạm Ngọc Bảo Trân Nữ 11/10/2008 THPT Võ Thị Hồng

63 126XN5076 Nguyễn Thái Trường Nam 26/01/2008 THPT Tắc Vân

64 126XN4754 Trần Nhựt Trường Nam 13/04/2008 TT GDNN-GDTX quận Cái Răng

65 126XN2476 Trần Hồng Tươi Nữ 05/07/2008 THPT Cà Mau

66 126XN0201 Lê Ngọc Phương Uyên Nữ 04/09/2007 THPT Thuận Hưng

67 126XN6397 Nguyễn Thanh Văn Nam 06/11/2008 TT GDNN-GDTX H. Vị Thuỷ

68 126XN7302 Dương Thị Tường Vy Nữ 09/01/2008 THCS - THPT Phú Thành A

69 126XN2330 Quách Phương Vy Nữ 25/12/2006 THPT An Minh

70 126XN7580 Nguyễn Thị Kim Xuân Nữ 26/03/2008 THPT Bình Thủy

71 126XN3952 Dương Ngọc Yến Nữ 18/10/2008 THPT Trần Văn Bảy

Tổng số: 71 thí sinh./.
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